Tuần 5

TIẾT 17   PHÒ GIÁ VỀ KINH

(Tụng giá hoàn kinh sư)- Trần Quang Khải

I. Đọc và tìm hiểu chú thích: 

1. Đoc

2. Tìm hiểu chú thích:

a. Tác giả, tác phẩm:

- Trần Quang Khải (1241 - 1294), con trai thứ ba vua Trần Nhân Tông.

  - Là Thượng tướng, có công rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên (lần 2: 1284 – 1285 và lần 3: 1287 -1288). Đặc biệt trong hai  trận Hàm Tử và Chương Dương.

- Tác phẩm: Bài thơ đc sáng tác năm 1285, lúc ông đi đón Thái thượng hoàngTrần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về Thăng Long- ngay sau chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử vào tháng 6/1258. 

b. Giải nghĩa từ khó: 

- Chương Dương

- Hàm Tử

II. Đọc-  hiểu  văn bản:

1. Kiểu văn bản: Biểu cảm

- Thể loại: Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt

  4 câu / 1 bài

 5 tiếng / câu

- Gieo vần: Chữ cuối câu 1,2,4 (2,4)

- Là một thể thơ cô đúc.

2. Bố cục: 2 phần :

 - Hai câu đầu: Hào khí chiến thắng 

 - Hai câu cuối: Khát vọng hoà bình cho đất nước.

3. Phân tích: 

a. Hai câu đầu:

- Nhắc lại hai chiến thắng vang dội của quân  và dân ta đời Trần 1285: Chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử.

 - Là 2 chiến thắng góp phần xoay chuyển thế trận, tạo điều kiện cho Trần Quang Khải  có thể hộ giá đưa lại vua Trần về kinh thành Thăng Long.

+ Trận Chương Dương (xảy ra sau - hiện tại) được nói trước ->  Khẳng định tác giả đang sống trong không khí hân hoan vừa chiến thắng.

+ Sau đó mới nhớ và sống lại không khí ở trận Hàm Tử.

- Cụm động từ: “đoạt sáo”, “cầm hồ” được đặt trước địa danh chiến thắng  thấy được chiến thắng liên tiếp, dứt khoát của quân và dân ta.

=>  Giọng thơ phấn chấn, dứt khoát, lời thơ ngắn gọn, ý dồn nén, súc tích. Chỉ bằng 2 câu thơ có vẻ giản dị, khô khan nhưng chứa biết bao tâm trạng mừng vui, hân hoan chiến thắng của vị tướng đầy mưu lược, góp công tổ chức, chỉ huy tạo nên những chiến công vang dội.

b. Hai câu thơ cuối: 

- Thái bình nên gắng sức _ Non nước…   ngàn thu

+ Bày tỏ lời động viên, xây dựng, phát triển đất nước trong hoà bình.

+ Niềm tin  sắt đá và sự bền vững muôn đời của đất nước.

+ Khẳng định đó cũng là phương châm, chiến lược lâu dài, kế sách giữ nước và dựng nước của cha ông ta.

-> ý tưởng trong sáng, giản dị, minh bạch, xuất phát từ đáy lòng, từ trái tim yêu nước và hùng khí của của quân dân nhà Trần.

- Hµo khÝ §«ng a: Hµo khÝ chiÕn th¾ng vµ kh¸t väng th¸i b×nh thÞnh trÞ cña qu©n nhµ TrÇn

4. Tổng kết:

+ Nghệ thuật:  Cô đúc, dồn nén cảm xúc, lời  văn hào hùng.

+ Nội dung: Hào khí chiến thắng và khát vọng xây dựng đất nước thái bình, thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần.

* Ghi nhớ SGK/68

ĐỌC THÊM: CÔN SƠN CA
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:

1. Đọc:

2. Tìm hiểu chú thích.

a.Tác giả : Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Hiệu: ức Trai, con của Nguyễn Phi Khanh.

- Quê gốc: Chi Ngại – Chí Linh- Hải Dương sau: Nhị Khê- Thường Tín – Hà Tây.

- Ông là người toàn đức, toàn tài, có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh.

-  Là người Việt Nam đầu tiên được công nhận:danh nhân văn hoá thế giới (1980)

- Cuộc đời: Gặp nhiều thăng trầm , oan ức.

- Là nhà văn lớn của dtộc.

- Các tác phẩm tiêu biểu: Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, ức Trai thi tập, Quân trung từ mệnh tập...

b. Tác phẩm:

- Bài thơ Côn Sơn ca có nhiều khả năng được sáng tác trong thời gian ông bị chèn ép, đành phải cáo quan về sống ở Côn Sơn.

c.Từ khó:

Đàn cầm, thông, nêm,  râm

II.Tìm hiểu văn bản:

1. Kiểu văn bản: biểu cảm: 

- Thể loại:  Thể thơ: lục bát (thể thơ dân tộc)

+ Một câu 6 chữ và 1 câu 8 chữ

+ Không hạn định số câu

+ Vần :  

  Chữ cuối câu 6 vần với chữ 6 câu 8.

  Chữ cuối câu 8 vần với chữ cuối câu 8 cặp dưới.

Cứ hai câu thì đổi vần: Vần bằng

2. Bố cục: 2 phần 

- Cảnh trí Côn Sơn

- Cuộc sống và tâm hồn Nguyễn Trãi ở Côn Sơn.

 3. Hướng dẫn phân tích:

a. Cảnh trí Côn Sơn:

+ Suối chảy rì rầm - đàn cầm    

+ Đá rêu phơi – chiếu êm        Nghệ 

+ Thông – như nêm
thuật so sánh
+ Trúc râm

-  Nghệ thuật lấy động để tả tĩnh:

 b. Cảnh sống và tâm hồn Nguyễn Trãi ở Côn Sơn:

- Đại từ “ta” - Có mặt 5 lần - Chỉ Nguyễn Trãi đang sống những ngày  nhàn ha, ẩn dật ở Côn Sơn.      

+ Ta nghe tiếng suối_ Ta ngồi trên đá_ Ta lên  _ Ta nằm_ Ta ngâm  thơ nhàn

=>Thời gian rỗi rãi một cách bất đắc dĩ. Với tâm hồn thi sĩ đây là dịp để thảnh thơi, thả hồn vào suối, vào thông, vào trúc nơi rừng cao bóng cả.

- Chữ “nhàn”: tâm trạng của NTrãi thực tế chỉ nhàn một nửa, thực chất ông vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm  muốn đem sức mình phò vua, giúp nước.

- Chữ “nhàn” mang tính tích cực, không hề bất lực, không buông xuôi mà vẫn tha thiết với đời.

- Hiện lên hình ảnh Nguyễn Trãi đang sống trong ung dung, nhàn ha, thả hồn mình vào cảnh trí Côn Sơn, ông giao hoà tuyệt đối với thiên nhiên.

- Thể hiện nhân cách thanh cao, phẩm chất thi sĩ, nghệ sĩ lớn của NTrãi.

4. Tổng kết: Ghi nhớ SGK

- Nội dung: Nhân cách thanh cao, tâm hồn nghệ sĩ của NT.

- Nghệ thuật: 

+ Thể thơ lục bát, giọng điệu nhẹ nhàng. 

+ So sánh, liên tưởng, lấy động gợi tĩnh
Tiết 18-Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra 
(Thiên Trường vãn vọng - Trần Nhân Tông)

I.  Đọc và tìm hiểu chú thích:

1. Đọc

2. Tìm hiểu chú thích.

- Mục đồng :

II. Tìm hiểu văn bản:

1. Kiểu văn bản : Biểu cảm: 

 - Thể loại: Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

 - Thể loại: Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

2. Bố cục: 

- Hai câu đầu: Cảnh buồn chiều ở phủ Thiên Trường.

- Hai câu cuối: Cảnh sắc và con người chan hoà  ở các làng quê Việt Nam.

3. Hướng dẫn  phân tích:

a. Hai câu đầu: Tả cảnh buồn chiều ở phủ Thiên Trường.

- Người ngắm  cảnh là 1 vị vua.

- Đạm tự yên: Làn sương bạc, bình đạm, nhẹ lâng lâng bao bọc, lan toả xung quanh. 

– Bán vô bán hữu: cảnh vật nửa như có nửa như không trong bóng chiều.

- Gợi không khí cảnh buổi chiều,  êm đềm, man mác của cảnh quê.

b. Hai câu 3, 4: Cảnh sắc và con người chan hoà  ở các làng quê Việt Nam:

+ Tiếng sáo của trẻ chăn trâu còn văng vẳng đâu đây.

+ Từng đôi cò trắng (bạch lộ) chớp cánh, bay liệng xuống đồng( phi hạ điền) kiếm ăn.

-> Cảnh sắc và con người chan hoà với nhau, tất cả đều dân dã, bình dị, quen thuộc, thanh bình, no ấm. Tình quê và hồn quê chan hoà, dào dạt.

-> Thấp thoáng và ấm áp chân thành tình cảm của người viết: ngắm cảnh chiều bình yên để suy tư, suy nghĩ tâm hồn cao quý.

-> Bóng dáng đất nước Đại Việt những năm cuối thế kỷ XIII: Đất nước thanh bình, nhân dân yên ổn.

=> Bài thơ phác hoạ nên cảnh chiều ở thôn quê đơn sơ nhưng vẫn đậm  đà sắc quê, hồn quê. Điều đó chứng tỏ tác giả là một vị vua có địa vị tối cao nhưng vẫn có tâm hồn thanh cao, giản dị,  gắn bó máu thịt với quê hương thôn dã - một điều không dễ gì có được.

4. Tổng kết:

Nội dung:  

+ Cảnh chiều ở thôn quê yên bình.

+ Sự gắn bó máu thịt với quê hương dân dã và tâm hồn nghệ sĩ của một  vị vua.

- Nghệ thuật: Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, cô động. Sử dụng bút pháp chấm phản ánh
III. Luyện tập

HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM: SAU PHÚT CHIA LI

I.  Đọc và tìm hiểu chú thích.

1. Đọc.

2.. Tác giả, tác phẩm:

- Tác giả: Đặng Trần Côn, sống vào đầu thế kỷ XVIII.

- Dịch giả: Đoàn Thị Điểm (1705 - 1748) người làng Giai Phạm – Văn Giang – Hưng Yên

- Tác phẩm: 

+ Chinh phụ ngâm khúc: Khúc ngâm của người vợ có chồng ra trận.

b. Giải thích từ khó: SGK – T 92

II. HD tìm hiểu  văn bản:

1. Kiểu văn bản:   Biểu cảm.

- Thể thơ “song thất lục bát”(Do người VN sáng tạo)

+ 2 câu 7 chữ (song thất), hai câu 6,8 (lục bát)

+ 4 câu trên một khổ thơ

+ Số lượng không hạn định 

2. Bố cục: 

- 12 câu chia làm 3 khổ thơ

3. Hướng dẫn phân tích:

a. Khổ thơ 1:

- Nghệ thuật: Dùng phép đối, điệp từ và gợi tả không gian.

+ Chàng thì đi >< thiếp thì về

Cõi xa mưa gió >< buồng cũ chiếu chăn

- Thực trạng chia li đã diễn ra, hai người về hai ngả: Kẻ đi đường xa vất vả, người về với cảnh vò võ cô đơn.

- Sự ngăn cách đã là sự thật khắc nghiệt.

Nỗi sầu chia li thật là nặng nề.

- Hình ảnh: mây biếc, núi xanh - màu của tâm trạng, bức tường thành của sự ngăn cách. Bức tường đó là không gian vô cùng của vũ trụ Người vừa chia cách đã như bặt vô âm tín. 

- Nỗi buồn cô đơn, sự thương nhớ dường như cứ tuôn ra, trải ra.

b. Khổ thơ 2:

+ Dùng phép đối, đảo:

 Chốn Hàm.Dương – Bến Tiêu Tương

Chàng còn ngoảnh lại – thiếp hãy trông sang

+ Cách nói tượng trưng, ước lệ: Hàm Dương và Tiêu Tương là hai địa danh ở Trung Quốc. Cách xa nhau hàng trăm ngàn dặm nhưng được nhắc lại nhiều lần (điệp từ, đảo  vị trí).

- Thể hiện sự trông ngóng, đợi chờ, sự luyến tiếc, nhớ thương giữa chàng và thiếp trong xa cách, sự cách xa ngàn trùng giữa hai người và nỗi sầu chia li dằng dặc; nỗi sầu chia li trong độ tăng tiến. ở khổ thơ một mới nói đến sự ngăn cách  khổ này sự ngăn cách đó đã là mấy trùng

- Không chỉ nói đến nỗi sầu chia li mà còn nói đến sự oái oăm, nghịch chướng: Gắn bó mà không được gắn bó, gắn bó mà phải chia li.

c. Khổ 3: 

- Nghệ thuật: Lặp, lối điệp ngữ theo kiểu bắc cầu:

+ Thấy (cuối câu 1) – Thấy (đầu câu 2) 

- Ngàn dâu (cuối câu 2) – Ngàn dâu (đầu câu 3) -> không gian xa cách càng ngày càng bát ngát, càng mênh mông vô tận.

- Tiếp tục gợi tả nỗi sầu chia li oái oán, nghịch chướng theo độ tăng trưởng đến cực độ.

- Cùng trông lại >< cùng chẳng thấy

- Thể hiện sự quyến luyến không muốn rời xa nhau, quan tâm đến nhau của đôi vợ chồng trẻ.

+ Ngàn dâu: Xanh xanh _ xanh ngắt: trời cao đất rộng, thăm thẳm mênh mông _ sự xa cách tới độ đã hoàn toàn mất hút.

+ Chữ “sầu” ở cuối bài  đã trở thành khối sầu của cả 2 đoạn trích.

Sử dụng câu nghi  vấn “Ai sầu hơn ai” => nhấn mạnh nỗi sầu của người chinh phụ ở trạng thái cao độ.

4. Tổng kết:

* Ghi nhớ: SGK

TIẾT 19.   TỪ HÁN VIỆT

I. Đơn vi cấu tạo từ Hán -Việt

1. Bài tập:

- Giải nghĩa các yếu tố:

+ Nam: phương Nam

+ Quốc: nước

+ Sơn: núi

+ Hà: sông

- Cách dùng các yếu tố:

+ Nam: Có thể dùng độc lập

VD: Miền Nam, phía Nam (gió) nồm nam

+ Quốc, sơn, hà: không dùng độc lập được

VD: Không thể nói:

Yêu quốc  phải nói: Yêu nước   _ Leo sơn  phải nói: Leo núi  _ Lội hà  phải nói: Lội sông

- Chỉ làm yếu tố tạo từ ghép.

VD: Quốc kì, giang sơn, sơn hà...

+ Thiên thư _ thiên: trời

+ Thiên nhiên kỉ _ thiên: nghìn

+ Thiên lí mã _ thiên: nghìn

+ Thiên đô về TLong _ thiên: dời

2. Kết  luận:

*Ghi nhớ: SGK T69.

II. Từ ghép Hán – Việt (TT)

1. Bài tập

- Sơn hà, xâm phạm, giang san _ từ ghép đẳng lập

- Ái quốc, thủ môn, chiến thắng là từ ghép chính phụ. Trong đó yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau:

- Thiên thư, thạch mã, tái phạm thuộc loại từ ghép chính phụ. 

- Trong đó yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.

=> Trong Tiếng Việt vị trí của từ ghép chính phụ: chính – phụ.

- Trong Hán Việt vị trí của từ ghép chính phụ:chính - phụ hoặc phụ - chính.

2. Kết luận.

*Ghi nhớ 2: SGK /T 70

III. Luyện tập

1. Bài 1:

- Hoa1: (hoa qủa, hương hoa): Chỉ sự vật (cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt kín)

Hoa 2: (Hoa mĩ, hoa lệ): Phồn hoa, bóng bẩy

Phi 1: bay

Phi 2: trái với lẽ phải, trái pháp                            luật  (phi nghĩa,phi pháp...)

Phi 3: vợ thứ của vua, thường xếp dưới hoàng hậu(phi tần, quý phi...)

Tham 1: ham muốn(tham quan 

Tham  2: dự vào, tham dự vào

VD: tham gia...

Gia 1: nhà (gia đình, gia tộc...)                    Gia 2: thêm vào (gia vị...)    

2. Bài 3:

a. Tìm các từ ghép có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: VD: Hữu ích, phát thanh, bảo mật, phóng hoả.

b. Tìm từ ghép có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: Thi nhân, đại thắng, tân  binh, hậu đãi

I. Sử dụng từ Hán Việt

1. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm

a. Bài tập:

* Trường hợp a:

- VD1:Từ “phụ nữ” _ tạo sắc thái biểu cảm trang trọng cho lời  văn 

VD2: Từ “từ trần” “mai táng”_ Tạo ra sắc thái tôn kính

VD3: Từ H -V “tử thi”_ tạo sắc thái tao nhã, tránh cảm giác thô tục, ghê sợ.

* Trường hợp

- Sử dụng Hán Việt: Kinh đô, yết kiến, trẩm, bệ hạ, thần _ tạo sắc thái cổ, phù hợp với không khí xã hội xưa (XH phong kiến)

b. Kết luận: Ghi nhớ 1 SGK.

2. Không nên lạm dụng từ Hán Việt.

a) Bài tập:

- Cặp câu a: Cách diễn đạt 2 (dùng từ thuần Việt)  hay hơn. Vì nó phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

- Cặp câu b: Cách diễn đạt 2 hay hơn. Vì nó phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Hai trường hờp này dùng từ Hán Việt này là không đúng, không phù hợp, không cần thiết. Nó làm cho câu văn kém trang trọng, lủng củng, không phù  hợp với hoàn cảnh giao tiếp

b. Kết luận:

*Ghi nhớ 2- SGK T83

II. Luyện tập

1. Bài tập 2: 

- Tên người, tên địa lí VN thường là từ Hán  - Việt vì: Từ Hán – Việt mang sắc thái trang trọng.

Bài 2. tập 3:

- Các từ: Giảng hoà, cẩn thận, hoà hiếu, nhan sắc tuyệt trần _ tạo sắc thái cổ xưa

Tiết 20- TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM

I. Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm

1. Nhu cầu biểu cảm:

a) Bài tập: SGK

- Câu ca dao 1: Tình cảm  vô vọng, nỗi đau tuỵêt vọng của những số kiếp lầm than bên lũy tre làng.

- Câu ca dao 2: Tình yêu quê hương đất nước. 

* Thổ lộ tình cảm để cho người khác cảm nhận được

* Người ta có nhu cầu biểu cảm khi: Có những tình cảm tốt đẹp, nỗi niềm chất chứa muốn  biểu hiện cho người khác cảm nhận được.

- Những phương tiện biểu cảm: Những bức thư, những bài thơ, bài văn, bài hát...

b. Kết luận: ý 1, 2 ghi nhớ (SGK - T 73)

2.Đặc điểm chung của văn biểu cảm

a. Bài tập

- Nội dung của 2 đoạn văn:

+ Đoạn 1: Nhớ bạn, nỗi nhớ gắn liền với những kỷ niệm.

+ Đoạn 2: Biểu hiện tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.

- Cả hai đoạn không kể về một chuyện gì hoàn chỉnh, mặc dù  có gợi lại những kỷ niệm.

Đặt biệt ở đoạn 2, tác giả có sử dụng biện pháp miêu tả, từ miêu tả mang tính biểu tượng gợi ra những cảm xúc sâu sắc.

- Đó là những tình cảm đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn.

- Hai đoạn văn có cách biểu cảm khác nhau:

+ Đoạn văn 1: biểu cảm một cách trực tiếp, người viết gọi tên đối tượng biểu cảm, nói thẳng tình cảm của mình -> biểu cảm trực tiếp.

+ Đoạn văn 2: Thông qua việc miêu tả, tiếng hát trong đêm khuya trên đài để bày tỏ cảm xúc -> biểu cảm gián tiếp.

b. Kết luận:

*Ghi nhớ: ý 3,4 – sgk T 73

II. Luyện tập:

1. Bài 1: 

a. Đoạn a không phải là đoạn văn biểu cảm

b. Đoạn văn b là đoạn văn biểu cảm

- Nội dung biểu cảm: Yêu quý, ngưỡng mộ vẻ đẹp của hoa hải đường.

- Các yếu tố tưởng tượng và lời văn khêu gợi trong bài:

+ Lần nào ….ngắm những cây hải đường

+ Hàng trăm đoá hoa… phơi phới như một lời chào hạnh phúc.

+ Tôi không thích

+ Hoa hải đường rạng rỡ, nồng nàn…

+ Tôi ngẩn ngơ đứng ngắm hoa hải đường

2. Bài 2: 

- Cả hai bài đều là biểu cảm trực tiếp: cả hai bài đều trực tiếp nêu tư tưởng, tình cảm không thông qua phương diện trung gian nào khác.

+ Cả hai bài nêu lên khát vọng về một  dân tộc độc lập, có chủ quyền, hoà bình thịnh trị.

Tuần 6

TIẾT 21- BÁNH TRÔI NƯỚC

I. Đọc và tìm hiểu chú thích

1. Đọc:

2. Tìm hiểu chú thích:

a.Tác giả:

- Hồ Xuân Hương  (lai lịch chưa thật rõ)

- Từng sống ở phường Khán Xuân - Hồ Tây - HN

- Được mệnh danh: Bà Chúa Thơ Nôm

- Thơ bà có giọng điệu táo bạo, sắc sảo và có giá trị nhân đạo sâu sắc.

b. Từ khó: SGK

II. Tìm hiểu văn bản.

1. Kiểu văn bản:  Biểu cảm

- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt

2. Phân tích.

- Bài thơ có 2 lớp nghĩa:

+ Nghĩa 1: nghĩa đen: nói về bánh trôi nước

+ Nghĩa 2: nghĩa bóng: thân phận, phẩm chất của người phụ nữ.

* Hình ảnh cái bánh trôi: hình thức và cách làm bánh:

- Bánh có màu trắng của bột hình tròn. 

 - Cách nặn bánh (rắn, nát) 

- Cách luộc bánh (bảy nổi ba chìm) 

- Nhân bánh (màu đỏ) 

-> Chi tiết chọn lọc, hình ảnh cái bánh trôi hiện lên khá cụ thể như ở ngoài đời.

-> Nhưng trình tự không hợp lí: tả bánh -> luộc bánh -> nặn bánh -> nhân bánh: Không chỉ đơn thuần là cung cấp những thông tin về cái bánh trôi mà còn gợi lên sự liên tưởng về phẩm chất, thân phận 

* Hình ảnh người phụ nữ:người phụ nữ.- Mô típ: “Thân em”: 

-> Chuyển hướng ý nghĩ, người đọc cảm nhận một cách tự nhiên.

-> Nối tiếp mạch than thở cho cuộc đời, số phận người phụ nữ trong cuộc đời – số phận Hồ Xuân Hương.

- Phẩm chất, thân phận người phụ nữ.

+ Hình thức: Vừa trắng lại vừa tròn:  Điệp từ vừa -> Xinh đẹp, thân hình đầy đặn, trắng trẻo, căng tràn nhựa sống. -> Tự giới thiệu nhan sắc một cách mạnh bạo, tự tin, đầy tự hào, kiêu hãnh.

 + Thân phận: Bảy nổi ba chìm: (thành ngữ được đảo ngược): Chìm nổi, bấp bênh giữa dòng đời, bị xã hội định đoạt số phận. 

- Thành ngữ đảo ngược và kết thúc ở từ “chìm” -> Làm cho thân phận người phụ nữ thêm cùng cực và xót xa hơn.

- Đối lập câu 1 và câu 2: vẻ đẹp >< nỗi khổ -> cho thấy sự bất công trong xã hội đối với người phụ nữ.

* Câu 3:

- Tay kẻ nặn: chế độ nam quyền, xã hội PK.

-> Phản ánh thân phận của người phụ nữ  không được làm chủ cuộc đời mình, may rủi phụ thuộc vào người khác, do người .

khác quyết định.

- “Mặc dầu”(giữa câu) như sự gắng gượng vươn lên để khẳng định mình.

- Giọng điệu: thách thức như sự bất chấp, sẵn sàng chờ đợi điều không may xảy ra.

* Câu 4: Giọng quả quyết, tự tin khẳng định phẩm chất trong trắng, dù ở hoàn cảnh nào, dù gặp cảnh ngộ gì người phụ nữ vẫn vượt lên hoàn cảnh, vẫn giữ được lòng sắc son, chung thuỷ, tình nghĩa.

- Nghĩa bóng là chính. Nghĩa đen chỉ là phương tiện truyền tải, biểu đạt nghĩa bóng của bài thơ có giá trị tư tưởng lớn

3. Tổng kết:

*Ghi nhớ SGK - T 95

TIẾT 22.   QUAN HỆ TỪ

I. Thế nào là quan hệ từ

1. Bài tập.

Bài tập 1: Xác định các quan hệ từ:

a) Của

b) Như

c) Bởi …nên, và

d) Nhưng

Bài tập 2: 

- Của: Nối định ngữ với danh từ trung tâm  quan hệ sở hữu.

- Như:  Nối bổ ngữ với tính từ trung tâm  quan hệ so sánh.

- Bởi …nên:  Nối 2 vế của câu ghép chính phụ  quan hệ nguyên nhân – hệ quả.

- Và: nối hai vị ngữ của một vế câu ghép -> qhệ bổ sung.

- Nhưng: Nối câu 1 và câu 2 -> qhệ đối nghịch.

2. Kết luận.

*Ghi nhớ: SGK
II. Sử dụng quan hệ từ

1. Bài tập:

a. Khuôn mặt của cô gái( -)


b. Lòng tin của nhân dân( +)


c. Cái tủ bằng gỗ mà anh mới mua(-)


d. Nó đến trường bằng xe đạp (+)


e. Giỏi về toán( -)


g. Viết một bài văn về phong cảnh 

Hồ Tây(+)


h. Làm việc ở nhà ( +)


i. Quyển sách đặt ở trên bàn (-)


* Bài tập 2:

- Nếu …..thì…

- Vì …nên….

- Tuy… nhưng…

- Hễ …. thì…

- Sở dĩ … là vì…

* Bài tập : Ví dụ

- Nếu trời mưa thì chúng ta không đi du lịch.

- Vì lười học nên anh phải lưu ban.

- Tuy nhà xa nhưng Nam luôn đi học đúng giờ.

- Hễ gió thổ mạnh thì diều bay cao

- Sở dĩ nó trượt vì nó chủ quan

2. Kết luận:

*Ghi nhớ 2: SGK – T 98

III. Luyện tập.

 Bài tập 1:

- Các qhtừ trong đoạn đầu VB Cổng trường mở ra: của, còn, còn, như, của...

 Bài 2:

- Các quan hệ từ cần điền lần lượt: 

Với, và, với, với, bằng, nếu . . .  thì, và.

 Bài tập 3:

a. Nó rất thân ái bạn bè(-)


b.Nó rất thân ái  với bạn bè(+)


c. Bố mẹ rất lo lắng con(-)


d. Bố mẹ rất lo  lắng cho con(+)

e. Mẹ thương yêu không  nuông chiều con(-)

g. Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con(+)

h.Tôi tặng quyển sách này anh Nam(-)

i.Tôi tặng quyển sách này cho anh Nam(+)

k.Tôi tặng anh Nam quyển sách này(+)

l. Tôi tặng cho anh Nam quyển sách này(+)

TIẾT 23. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BIỂU CẢM

I. Tìm hiểu đặc điểm của văn biểu cảm

1. Bài tập

a. Bài tập 1: Văn bản: Tấm gương

* Ca ngợi đức tính trung thực của con người ghét thói xu nịnh, dối trá (qua từ ngữ, giọng điệu ngợi ca và lời phê phán)

* Tác giả mượn hình ảnh tấm gương làm điểm tựa, vì tấm gương luôn phải chiếu trung thành mọi vật xung quanh  ca ngợi gương là gián tiếp ca ngợi người trung thực. 

* Bố cục bài văn gồm 3 phần:

+ Mở bài: Đoạn đầu: Nêu lên phẩm chất của tấm gương.

+ Thân bài: Nói về các đức tính của tấm gương.

+ Kết bài: Đoạn cuối: Khẳng định lại chủ đề đã nêu.

-> Mở bài nêu chủ đề còn Kbài khẳng định lại chủ đề.

- Tất cả các ý đều làm nổi bật nội dung của bài văn đó là: biểu dương tính trung thực: (không nói sai sự thật)

 Mạc Đĩnh Chi _ đáng trọng  

_ Trương Chi _ đáng thương  -> gương không nói sai sự thật

b. Bài tập 2:

- Tình cảm và sự đánh giá của tác giả rõ ràng, chân thực,  không thể bác bỏ.

- Hình ảnh tấm gương có sức khêu gợi, tạo giá trị biểu cảm cho bài văn.

- Đoạn văn biểu hiện tình cảm cô đơn, cầu mong một sự đồng cảm và giúp đỡ

- Tình cảm của nhân vật được biểu hiện một cách trực tiếp: Tiếng kêu, gọi, lời than, câu hỏi biểu cảm.

2. Kết luận:

*Ghi nhớ SGK / T 86

II. Luyện tập

Bài 1

a1: Bài văn nhắm mục đích bày tỏ nỗi buồn, nhớ khi phải xa trường, xa bạn lúc nghỉ hè.

a2: Tác giả không tả hoa phượng như một loài hoa nở vào mùa hè mà chỉ mượn hoa phượng để nói lên những cuộc chia li (buồn, đẫm lệ)

a3: Đoạn văn thể hiện một trạng thái tình cảm hụt hẫng, bâng khuâng khi phải xa trường, xa bạn

a4: Hoa phượng thể hiện  khát vọng sống hoà nhập với bạn bè, thoát khỏi sự cô đơn.

b. Mạch ý của đoạn  văn:

Phượng nở ……phượng rơi…….

- Phượng nhớ - Người sắp xa …, một trưa hè…

                           Một thành xưa

- Phượng khóc …, mơ…., nhớ

c) Bố cục của văn bản biểu cảm: thường được tổ chức theo mạch tình cảm, suy nghĩ.

TIẾT 24.   ĐỀ VĂN BIỂU CẢM VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM

I. Đề văn biểu cảm và các bước làm bài văn biểu cảm:

1. Đề văn  biẻu cảm.

- Đối tượng  biểu cảm: Dòng sông (dãy núi, cánh đồng, vườn cây..) quê hương.

- Tình cảm biểu hiện: Yêu thương, gắn bó, tự hào về quê hương.

b. Đề b:

- Đối tượng biểu cảm: Đêm trăng trung thu

- Tình cảm cần thể hiện: Yêu thích, vui vẻ, hạnh phúc, gắn bó, yêu quê hương đất nước.

c. Đề c: 

- Đối tượng biểu cảm: Nụ cười của mẹ

- Tình cảm thể hiện: Yêu quý, kính trọng, biết ơn.

d. Đề d:

- Đối tượng  biểu cảm:  Vui buồn tuổi thơ:

- Tình cảm: Yêu quý, tôn trọng, giữ gìn tuổi thơ đẹp.

e. Đề e:

- Đối tượng biểu cảm: 1 loài cây 

+ Cây tùng: cứng cỏi, 

+ Cây liễu: mềm mại, 

+ Cây phượng _ gắn với tuổi học trò

+ Cây hoa đào: mùa xuân miền Bắc.

Tình cảm:Yêu quý, gắn bó với loại cây đó.

 2. Các bước văn biểu cảm:

Đề bài: Cảm nghĩ của em về nụ cười của mẹ

a. Tìm hiểu đề : 

Đối tượng biểu cảm: Nụ cười của mẹ

 Tìm ý (có thể)

+ Nụ cười của mẹ ai cũng nhìn thấy, nó vô cùng quý giá và quan trọng đối với cuộc đời em.

+ Đó là nụ cười yêu thương, khích lệ mỗi khi em tiến bộ.

+ Đó lá nụ cười làm cho em thấy thoải mái, sảng khoái.

+ Nụ cười an ủi, động viên những lúc em gặp khó khăn hay một sai lầm nhỏ.

+ Không phải lúc nào  mẹ cũng nở nụ cười, như những khi gia đình gặp chuỵên không vui,  khi em không nghe lời mẹ…

+ Khi thiếu nụ cười của mẹ em cảm thấy như thế nào? 

+ Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi…để thấy được nụ cười của mẹ luôn nở trên môi

b. Lập dàn ý:

- Mở bài: Cảm xúc đối với nụ cười của mẹ

- Thân bài: Nêu các biểu hiện sắc thái của mẹ.

+ Nụ cười vui, yêu thương

+ Nụ cười khuyến khích, động viên

+ Nụ cười an ủi, động viên

+ Những khi vắng nụ cười của mẹ (…)

- Kết bài: Lòng yêu thương, kính trọng và biết ơn mẹ.

c. Viết bài

d. Kiểm tra, sửa chữa: 

* Kết luận : Ghi nhớ SGK – Trang 88

II. Luyện tập

a) Bài viết thổ lộ tình cảm yêu mến, gắn bó sâu nặng với quê hương An Giang.

- Có thể đặt nhan đề: “An Giang quê hương tôi”; “Ký ức một miền quê”, quê hương: tình sâu, nghĩa nặng.

b. Dàn ý: 

- Mở bài: Giới thiệu tình yêu quê hương An Giang

Thân bài: Biểu hiện tình yêu mến quê hương:

+ Tình yêu quê từ tuổi thơ

+ Tình yêu quê hương  trong chiến đấu và những tấm gương yêu nước.

- Kết bài: Tình yêu quê hương đất nước với nhận thức của con người từng trải, trưởng thành.
